
PHỤ LỤC 

Dưới 

18 tuổi

Đi học Tuyển dụng
VS

ATTP
Đi học

1 Giấy Khám sức khỏe 5,000 x x x x

2 Công khám các chuyên khoa 160,000 x x x x

3
Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự 

động
40,400 x x x x

4 Điện tâm đồ (ECG) 32,800

5 Điện não đồ (EEG) 64,300

6 Đường máu 21,500 x x x

7 Tổng phân tích nước tiểu tích nước tiểu 27,400 x x

8 HbsAg (test nhanh) 53,600 x

9 Ký sinh trùng/ vi nấm soi tươi 41,700 x

10 X-Quang tim phổi thẳng 56,200 x x x x

11 Test ma túy tổng hợp Fastep H25 51,975

12 Siêu âm bụng tổng quát 43,900

13 Nồng độ cồn trong máu 32,300

631,075 310,500 310,500 351,900 283,100

Từ 18 tuổi trở lên

TT Dịch vụ kỹ thuật

ĐVT: đồng

Ghi chú: Các xét nghiệm khác tùy từng trường hợp cụ thể bác sỹ có thể chỉ đinh thêm.

Tổng cộng:

Giá định 

mức/01 

lượt 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE

(kèm theo Thông báo số     /TB-YTĐL ngày         /         /2020 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)



ĐVT: đồng

Ghi chú: Các xét nghiệm khác tùy từng trường hợp cụ thể bác sỹ có thể chỉ đinh thêm.
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